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1 Nguyễn Minh Đức KTĐ 13/10/1989 Hà Nội Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Mạnh Hà KTĐ 20/06/1994 Hải Dương Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Tùng Lâm KTĐ 03/12/1995 Hà Nội Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

4 Phương Minh Thư KTĐ 12/10/1985 Hà Nội Nam Hệ thống điện ĐH Bách khoa HN X X 1 0 0 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Thị Tuyết Mai KTĐ 16/11/1980 Hà Nội Nữ Hệ thống điện ĐH Bách khoa HN Thiếu Thiếu 1 0 0 Đủ điều kiện

6 Vũ Thị Lục KTĐ 22/07/1994 Nam Định Nữ Hệ thống điện ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

7 Bùi Thị Thủy KTĐ 17/11/1973 Hà Giang Nữ
Hệ thống điện (tại chức); 

Kế toán (tại chức)
ĐH Bách Khoa HN/ ĐH 

Kinh tế QD
X X 1 0 0 Đủ điều kiện

8 Trương Công Tuấn Anh KTĐ 24/06/1997 Nam Định Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

9 Lương Minh Đức KTĐ 19/11/1994 Thanh Hóa Nam KTĐ ĐH Bách khoa HN X X 1 0 0 Đủ điều kiện

10 Nguyễn Trọng Kính KTĐ 29/12/1986 Thái Bình Nam HTĐ ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

11 Nguyễn Thị Thanh Hòa KTĐ 16/08/1995 Hà Nội Nữ Kỹ thuật công trình thủy ĐH Thủy Lợi X X 2 7 14
8,6 8,0 8,7 6,4 7,5 8,4 7,1

7,8 Đủ điều kiện

12 Bùi Văn Hoàng KTĐ 13/12/1995 Nam Định Nam Công nghệ KT Cơ điện tử ĐHĐL X X 2 6 12
7,0 8,7 5,0 6,7 6,3 7,1

6,8 Đủ điều kiện

13 Trần Ngọc Hoàng KTĐ 05/06/1997 Điện Biên Nam Điện CN & DD ĐHĐL X X 2 4 8
6,6 6,1 7,0 7,1

6,7 Đủ điều kiện

14 Nguyễn Văn Quân KTĐ 01/08/1993 Nghệ An Nam TĐH và KTĐ d'Evry Val d'Essonne X X 2 7 14 0,0 Đủ điều kiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN
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15 Phạm Thị Trà KTĐ 27/08/1989 Hưng Yên Nữ Điện tử viễn thông ĐHĐL X X 2 6 12
7,0 7,7 7,1 7,7 7,0 7,1

7,3 Đủ điều kiện

16 Nguyễn Đức Anh KTĐ 07/03/1997 Hà Nội Nam
KT xây dựng công trình 

Giao thông
ĐH Giao thông VT X X 2 7 14

8,4 8,0 8,4 5,7 7,4 8,0 7,1
7,6 Đủ điều kiện

* Danh sách gồm  16 học viên

GHI CHÚ: Điểm dưới 5,0 phải thi lại lần 2. (Những thí sinh bị cấm thi lần 1: sẽ không được dự thi lần 2)

Hà nội, ngày …... tháng …... Năm 2020

LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Sỹ Chương TS. Lê Thành Doanh TS. Trương Huy Hoàng


